
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
A9-1/1 Trung tâm đô thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

06/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN 
GIA CÁT

3502483677

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản; trừ gia công cơ khí, tái 
chế phế thải, xi mạ điện)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt các kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ 
kẽm, các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm 

4632

7. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn và đồ uống không cồn

4633

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng, thiết bị điện, vật liệu điện 

4659

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ cho 
xây dựng

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIA CÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GIA CAT DEVELOPMENT AND TRADING 
CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: GIA CAT GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0254 3551 888
Email: giacatland.net.vn

Fax:
Website:
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11. Trồng lúa 0111

12. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

13. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

14. Trồng cây mía 0114

15. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

16. Trồng cây lấy sợi 0116

17. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

18. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

19. Trồng cây hàng năm khác 0119

20. Trồng cây ăn quả 0121

21. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

22. Trồng cây điều 0123

23. Trồng cây hồ tiêu 0124

24. Trồng cây cao su 0125

25. Trồng cây cà phê 0126

26. Trồng cây chè 0127

27. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

28. Trồng cây lâu năm khác 0129

29. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

30. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

31. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

32. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

33. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

34. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

35. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

36. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

37. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện như kinh doanh, hội nghị, giới thiệu

8230

38. Giáo dục nhà trẻ 8511

39. Giáo dục mẫu giáo 8512

40. Giáo dục tiểu học 8521

41. Giáo dục trung học cơ sở 8522

42. Giáo dục trung học phổ thông 8523

43. Đào tạo sơ cấp 8531

44. Đào tạo trung cấp 8532

45. Đào tạo cao đẳng 8533

46. Đào tạo đại học 8541
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47. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực bất động sản; 
Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo 
bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư) 
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép)

8559

48. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn, hướng dẫn giáo dục, dịch vụ đánh giá và kiểm 
tra giáo dục

8560

49. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà để ở và quyền sử 
dụng đất để ở/đất không để ở; Cho thuê nhà, đất để ở/đất 
không phải để ở như văn phòng, nhà kho...

6810(Chính)

50. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và 
môi giới; Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất 
động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Quản lý bất động sản 
trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Sàn giao dịch bất động sản

6820

51. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn đầu tư

7020

52. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế quy hoạch xây dựng, kiến trúc công 
trình; Tư vấn, thiết kế cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống 
phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, công trình chiếu sáng 
vỉa hè, cấp thoát nước; Tư vấn đo đạc và lập bản đồ; Đánh giá 
hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình; Xác định chỉ tiêu 
suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số 
giá xây dựng; Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Lập 
thẩm tra dự toán xây dựng công trình; Xác định giá gói thầu, 
giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây 
dựng công trình; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; 
Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công 
trình; Giám sát thi công xây dựng cơ bản

7110

53. Quảng cáo
Chi tiết: chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo có 
mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch trương 
quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư 
vấn marketing

7310

54. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

55. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: trang trí nội thất

7410

56. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô không có lái xe đi kèm, xe tải

7710
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57. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ lương thực như gạo, lúa mỳ...

4721

58. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm như rau, quả tươi, đông lạnh hoặc 
được bảo quản, chế biến; Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia 
cầm, tươi, đông lạnh và chế biến... 

4722

59. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không chứa cồn 

4723

60. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

61. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

62. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp không 
được lập xưởng sản xuất gia công các ngành nghề trên trong 
khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh khi được 
đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi trường)

2392

63. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

64. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh

4932

65. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

66. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: quản lý bãi đỗ, bến xe, trông giữ phương tiện đường 
bộ

5225

67. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa, logistic, đại lý bán vé máy bay, 
tàu hỏa, tàu cánh ngầm

5229

68. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại 
trụ sở)

5510

69. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: nhà hàng, quán ăn uống

5610

70. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar

5630

71. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật 
dân dụng 

7730

72. Đại lý du lịch 7911

73. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế

7912

74. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

75. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị thi công và phương tiện vận tải

3312
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39.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 3.900.000

76. Sửa chữa thiết bị điện 3314

77. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

78. Sản xuất điện
Chi tiết: sản xuất điện từ năng lượng mặt trời

3511

79. Truyền tải và phân phối điện 3512

80. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

81. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

82. Xây dựng nhà để ở 4101

83. Xây dựng nhà không để ở 4102

84. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng các loại đường khác; Các công việc bề mặt 
trên đường như: Thi công mặt đường: rải nhựa, rải bê tông; 
Sơn đường và các hoạt động sơn khác...

4212

85. Xây dựng công trình điện 4221

86. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

87. Xây dựng công trình thủy 4291

88. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

89. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời. Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: 
đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...) 

4299

90. Phá dỡ 4311

91. Chuẩn bị mặt bằng 4312

92. Lắp đặt hệ thống điện 4321

93. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BẠCH VĂN 
LƯỢNG

105/27/1C Ngô 
Đức Kế, Phường 
7, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.081.0
00

30.810.000.000 79,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.081.0
00

30.810.000.000 79,000

273503807

2 BẠCH VĂN 
BÌNH

Xóm 6, Thôn 
Đoan Nữ, Xã An 
Mỹ, Huyện Mỹ 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

390.000 3.900.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 390.000 3.900.000.000 10,000

0010870387
08
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3 ĐẶNG THỊ 
NHANH

105/27/1C Ngô 
Đức Kế, Phường 
7, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

429.000 4.290.000.000 11,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 429.000 4.290.000.000 11,000

273503808

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       273503807
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 105/27/1C Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 105/27/1C Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   BẠCH VĂN LƯỢNG Nam

06/09/1982 Kinh Việt Nam

08/10/2009 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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